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Kính gửi: 





- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;





- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Hội Nông dân Việt Nam;

- Các Hiệp hội: Ô tô Việt Nam, Chăn nuôi Việt Nam, Nhựa Việt Nam, Dệt May Việt Nam, Bông Sợi Việt Nam, Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Nhiên liệu sinh học Việt Nam, Xuất khẩu Sữa Hoa Kỳ; Sữa Việt Nam;
- Tổng Công ty: Dệt may Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam.
Theo chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Bộ Tài chính đã có 03 văn bản xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành, Hiệp hội
 và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được các kiến nghị của Đại sứ quán Hoa Kỳ, công ty cổ phần Hàng không Vietjet, đồng thời qua rà soát các vướng mắc thực tế, Bộ Tài chính bổ sung đề xuất sửa đổi một số nội dung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP. Bộ Tài chính xin trao đổi với Quý đơn vị các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau:
A. Các mặt hàng Hoa Kỳ kiến nghị điều chỉnh thuế suất MFN:
Bộ Tài chính nhận được các công văn của Hiệp hội xuất khẩu Sữa Hoa Kỳ
 và  Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam)
 kiến nghị giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế suất MFN) đối với các mặt hàng  nguyên liệu để sản xuất sữa công thức hoặc chế phẩm sữa khác, sữa và các chế phẩm từ sữa; công văn của Ủy ban Ngũ cốc
  kiến nghị giảm thuế nhập khẩu mặt hàng ethanol. Đồng thời, ngày 31/10/2019 Đại sứ quán Mỹ có công văn số 1321/19 đề nghị điều chỉnh thuế MFN 9 nhóm mặt hàng nông nghiệp (gồm thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gà, quả hạnh nhân chưa bóc vỏ, táo tươi, bột mì, quả óc chó chưa bóc vỏ, quả nho tươi, khoai tây, thịt lợn trừ loại cả con và nửa con, trừ thịt mông đùi, thịt vai và các mảnh của chúng, nho khô) và 4 nhóm hàng công nghiệp (gồm ô tô nguyên chiếc, van vòi nước, chế phẩm làm đẹp và chăm sóc da, kể cả chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng, các sản phẩm làm từ graphit hoặc carbon).

Về các kiến nghị của phía Mỹ nêu trên, Bộ Tài chính dự kiến nguyên tắc và phương án điều chỉnh thuế suất như sau:
I. Nguyên tắc điều chỉnh thuế suất: 

- Phù hợp các nguyên tắc ban hành thuế suất quy định tại Điều 10 Luật thuế số 107/2016/QH13;

- Mức thuế suất điều chỉnh không thấp hơn mức thuế suất của Hiệp định CPTPP và các Hiệp định FTA có kim ngạch nhập khẩu lớn;

- Việc điều chỉnh thuế suất cần xem xét đến tỷ trọng KNNK từ Mỹ và các nước khác, ảnh hưởng tới các ngành hàng sản xuất trong nước và ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước.

- Phương án điều chỉnh thuế suất cần phải xem xét trên cơ sở thuế MFN là thuế suất cơ sở để đàm phán các FTA mới, cần tạo dư địa cho khả năng đàm phán thương mại hàng hóa song phương giữa hai nước.  

II. Đối với nhóm hàng nông nghiệp:

Qua rà soát tổng thể các kiến nghị của Đại sứ quán Mỹ thì các mặt hàng Mỹ đề nghị cắt giảm đều thuộc diện mặt hàng cắt giảm trong Hiệp định TPP  (đây đều là các mặt hàng Mỹ rất quan tâm trong quá trình đàm phán Hiệp định này) nhưng đến giai đoạn cuối chuẩn bị ký kết thì Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP nên về cơ bản những mặt hàng Mỹ kiến nghị đợt này có thể là nhằm mục đích cân bằng lợi ích với các nước thành viên CPTPP (gồm 11 thành viên, trong đó có Úc, Newzeland, Nhật, Chi lê, Brunei, Mexico, Canada, Malaisia, Singapore, Peru, Việt Nam). 

1. Mặt hàng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gà thuộc phân nhóm 0207.14: Tại công văn ngày 8/11/2019, ĐSQ Mỹ kiến nghị giảm từ 20% xuống 14,5% trong năm 2020 và 0% vào năm 2028. 

a) Thuế nhập khẩu và kim ngạch nhập khẩu: 

 Phân nhóm 0207.14 gồm thịt gà đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh, gồm: cánh gà, đùi gà, gan gà, thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học và thịt loại khác (0207.14.10; 0207.14.20; 0207.14.30; 0207.14.91; 0207.14.99). 

Mức thuế suất MFN của phân nhóm 0207.14 là 20%, bằng mức cam kết trần WTO. Thuế suất VKFTA là 7,5% đối với cánh gà, đùi gà và sẽ giảm xuống 0% vào năm 2022, các loại còn lại là 0%.

KNNK năm 2018 phân nhóm 0207.14 đạt 167 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ đạt 88.5 triệu USD (chiếm 53%), Brazil đạt 18.4 triệu USD (chiếm 21%), Ba Lan đạt 13.8 triệu USD (chiếm 8%), Hàn Quốc đạt 6.5 triệu USD (chiếm 4%). KNNK chịu thuế MFN đạt 152 triệu USD. 

Qua số liệu thống kê so với năm 2018, lượng nhập khẩu thịt gà tăng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019 nhưng đã giảm dần từ tháng 6 đến nay và theo đánh giá của Bộ NNPTNT thì việc tăng lượng nhập khẩu xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân dịch tả lợn nên người dân chuyển sang tiêu dùng thịt gà.   
b) Phương án đề xuất của Bộ Tài chính:       

Trong các nhóm hàng nông nghiệp, nhóm mặt hàng thịt gà là nhóm Việt Nam thực hiện bảo hộ cao, trong các Hiệp định thuế quan hoặc trong quá trình đàm phán, nhóm hàng này luôn trong nhóm nhạy cảm cao, không cam kết cắt giảm hoặc nếu buộc phải cắt giảm sẽ vào giai đoạn cuối cùng khi thực hiện cam kết. Do vậy, các Biểu thuế hiện hành cũng cơ bản giữ mức trần cam kết khi chưa đến thời gian cắt giảm cuối cùng do thịt gà là nhóm hàng thực phẩm thiết yếu, kể cả theo thói quen tiêu dùng của người dân Việt Nam, đồng thời là mặt hàng của người nông dân, các gia đình, hộ dân đều có thể tăng gia sản xuất tại nhà nên qua đó đã góp phần giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Với mức thuế nhập khẩu 20% như hiện nay, giá gà nhập khẩu vẫn thấp hơn so với giá thành người dân sản xuất.
Căn cứ thông tin phân tích nêu trên, Bộ Tài chính dự kiến giảm mức thuế nhập khẩu các mặt hàng thịt gà đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh thuộc phân nhóm 2207.14 từ 20% xuống 18% (Mỹ đề nghị 14,5%). Mức thuế suất 18% tương ứng với mức cắt giảm năm thứ 1 trong Hiệp định CPTPP. 
c) Tác động của phương án: 

-Tác động đến ngành chăn nuôi trong nước: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, cơ cấu ngành chăn nuôi của Việt Nam hiện nay chủ yếu là chăn nuôi lợn chiếm khoảng 71%, chăn nuôi gia cầm chiếm khoảng 20%. Giai đoạn 2016-2018, tăng trưởng bình quân tổng đàn gà thịt là 7,24%, trong đó gà thịt công nghiệp tăng 3,64%. Vừa qua, do bệnh dịch tả lợn diễn biến phức tạp nên người chăn nuôi thiệt hại lớn về kinh tế, sau đó, nhiều cơ sở chuyển đổi nuôi gà công nghiệp. Hiện giá thành nuôi gà trong nước vẫn cao hơn giá gà nhập khẩu sau khi cộng thuế. Vì vậy trong bối cảnh ngành nông nghiệp trong nước chưa phát triển ổn định, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro như dịch bệnh…việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu có thể dẫn đến hàng nhập khẩu cạnh trạnh trực tiếp với hàng sản xuất trong nước, từ đó dẫn đến khó khăn cho ngành chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân. 

-Tác động tới người tiêu dùng: Được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm.   

-Tác động số thu: trường hợp giảm thuế từ 20% xuống 18%, lấy theo KNNK chịu thuế MFN năm 2018 thì dự kiến sẽ giảm thu khoảng 3 triệu USD, tương đương 69 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó với việc giảm thuế MFN thì không chỉ Mỹ được hưởng mà thị trường Braxin, Ba Lan cũng được hưởng ưu đãi theo và qua đó thì cũng có thể dẫn đến sự gia tăng của hàng nhập khẩu không chỉ từ Mỹ, Braxin, Ba Lan mà còn có các thị trường khác chưa xuất khẩu vào Việt Nam. 
2. Quả hạnh nhân, chưa bóc vỏ, mã hàng 0802.11.00: 

ĐSQ Mỹ đề nghị giảm thuế suất MFN từ 15% xuống 0% vào năm 2020.

a) Thuế nhập khẩu và kim ngạch nhập khẩu:
Thuế suất MFN là 15%, bằng cam kết WTO. Thuế suất theo cam kết CPTPP năm thứ 1, 2, 3 lần lượt là 13,3%, 6,6%, 0%, thuế suất ACFTA là 0%.

KNNK năm 2018 là  630 ngàn USD, trong đó nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ đạt 579 ngàn USD (chiếm 91%), Trung Quốc 46 ngàn USD (chiếm 7,3%).  

b) Phương án đề xuất của Bộ Tài chính: 
Hiện nay mặt hàng quả hạnh nhân, đã bóc vỏ thuộc mã số 0802.12.00 có thuế suất MFN là 10%, thấp hơn 5% so với mức thuế suât của quả hạnh nhân chưa bóc vỏ. Do vậy để bảo đảm nguyên tắc “thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh giảm mức thuế suất mặt hàng quả hạnh nhân, chưa bóc vỏ, mã hàng 0802.11.00 từ 15% xuống 10%, bằng với mức thuế suất quả hạnh nhân, đã bóc vỏ. 

c) Tác động của PA:

-Tác động tới sản xuất trong nước: Hiện trong nước không trồng được quả hạnh nhân, tuy nhiên đây là sản phẩm có tính chất thay thế các loại hạt/quả trong nước đã trồng được như hạt điều, macca,… do vậy có thể ảnh hưởng tới thị phần của các loại hạt này. 

-Tác động tới người tiêu dùng: Được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm.  

-Tác động số thu: trường hợp giảm thuế từ 15% xuống 10%, lấy theo KNNK chịu thuế MFN năm 2018 thì dự kiến sẽ giảm thu khoảng 724 triệu đồng/năm. 

3. Mặt hàng táo tươi, nho tươi:

ĐSQ Mỹ đề nghị giảm thuế MFN từ 10% xuống 0% vào năm 2020.

a) Thuế nhập khẩu và KNNK:

Táo tươi và nho tươi có thuế suất MFN là 10%, bằng cam kết WTO. Thuế suất theo cam kết CPTPP năm thứ 1, 2, 3 lần lượt là 10%, 5%, 0%. Thuế suất AANZFTA, ACFTA,  AKFTA là 0%.
- Mặt hàng táo tươi (0808.10.00) có KNNK năm 2018 là 83,7 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ là 35,6 triệu USD (chiếm 42%), Newdiland là 25,6 triệu USD (chiếm 30%), Trung Quốc 8,5 triệu USD (chiếm 10%), còn lại nhập khẩu từ Pháp, Canada. KNNK chịu thuế MFN là 46,8 triệu USD. 

- Mặt hàng nho tươi (mã HS 0806.10.00), KNNK năm 2018 là 77 triệu USD, trong đó chủ yếu từ Mỹ (39,8 triệu USD) và Úc (15,4 triệu USD), KNNK chịu thuế MFN là 54 triệu USD. 

b) Phương án đề xuất của Bộ Tài chính:
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện nay, sản lượng trái cây thu hoạch trên cả nước đạt hơn 7 triệu tấn và tăng nhanh so với 7 - 8 năm trước. Song có tới 90% sản lượng trái cây vẫn phải trông đợi vào thị trường tiêu thụ nội địa nên giá bán thấp, tỷ lệ trái cây xuất khẩu mới chỉ chiếm 10% với 5 - 6% là trái cây tươi. 

Hiện nay, do thị hiếu ưa chuộng hoa quả nhập khẩu khiến lượng hoa quả nhập khẩu ngày càng tăng. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong các tháng gần đây sản phẩm quả từ thị trường chủ lực Thái Lan có xu hướng giảm, trong khi đó, quả từ các thị trường như: Chile tăng 98%, Mỹ tăng 90% và Hàn Quốc tăng 83%. Qua đó cho thấy việc gia tăng trái cây nhập khẩu từ các nước ngoài FTA không phải phụ thuộc vào thuế nhập khẩu mà phụ thuộc vào thị hiếu của người tiêu dùng. Và với mức giá giao động từ 50.000 – 200.000 đ/kg táo, nho thì sản phẩm này tương đối phù hợp với nhiều người tiêu dùng Việt Nam.  

Đối với cam kết CPTPP, mức thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với 2 mặt hàng táo và nho tươi là 5% và chỉ đang áp dụng cho các nước đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP, 4 nước chưa phê chuẩn Hiệp định CPTPP còn lại là Brunei, Chile, Malaisia, Peru vẫn phải áp dụng thuế suất MFN. 

 Từ những nội dung phân tích nêu trên, Bộ Tài chính dự kiến trước mắt giảm thuế đối với mặt hàng táo tươi (mã HS 0808.10.00), nho tươi (mã HS 0806.10.00) từ 10% xuống 8%. Trường hợp giảm thuế suất từ 10% xuống 5% bằng mức thuế suất CPTPP sẽ có khả năng các nước chưa và đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP sẽ tạo sức ép chính trị đối với Việt Nam để trì hoãn việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP hoặc đặt vấn đề đàm phán lại mức thuế suất yêu cầu Việt Nam cũng phải giảm hơn nữa đối với thuế suất CPTPP cao hơn MFN.
c) Tác động của PA:

-Tác động tới sản xuất trong nước: Táo và nho là các loại quả ôn đới, trong nước hiện đã trồng được. Việc giảm thuế nhập khẩu sẽ giảm giá hàng nhập khẩu nên sẽ càng làm tăng nhu cầu nhập khẩu nho, táo từ các thị trường Mỹ, Chi Lê nên giảm nhu cầu tiêu dùng nho, táo trồng trong nước.  

-Tác động tới người tiêu dùng: Được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm. 

-Tác động số thu NSNN: Trường hợp giảm thuế nhập khẩu từ 10% xuống 8%, lấy theo KNNK chịu thuế MFN năm 2018 thì dự kiến giảm thu ngân sách là 3,7 triệu USD, tương đương 69 tỷ đồng/năm. 

4. Mặt hàng lúa mỳ thuộc phân nhóm 1001.99: 
ĐSQ Mỹ kiến nghị giảm thuế suất thuế MFN mặt hàng lúa mỳ từ 5% xuống 0%. 

a) Thuế nhập khẩu và KNNK:

- Mặt hàng lúa mỳ (1001.99.11; 1001.99.12; 1001.99.19; 1001.99.91; 1001.99.99) có thuế suất MFN là 5%, bằng cam kết WTO. Mức thuế ưu đãi đặc biệt AANZFTA, EAEUFTA, thuế suất theo cam kết CPTPP năm 1, 2, 3 đều là 0%. 

- KNNK năm 2018 là 1,150 triệu USD, chủ yếu từ Úc (266 triệu USD) và Nga (620 triệu USD), KN chịu thuế MFN là 270 triệu USD, riêng từ Mỹ có có KNNK là 85 triệu USD (7,4%).

b) Phương án đề xuất của Bộ Tài chính: 

Lúa mỳ là mặt hàng trong nước trồng rất ít, cơ bản là nhập khẩu, tuy nhiên đây là sản phẩm thay thế các nguyên liệu ngũ cốc trong nước như ngô, gạo, tấm, sắn… việc giảm thuế cũng sẽ ảnh hưởng đến các loại cây lương thực khác trong nước, theo đó, để hạn chế ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp, Bộ Tài chính dự kiến giảm mặt hàng này từ 5% xuống 3%.  
c) Tác động của PA:
- Tác động ngành sản xuất trong nước: Việc điều chỉnh giảm thuế sẽ tác động phần nào đến sản xuất nông nghiệp và trực tiếp là người nông dân. 
- Tác động tới đối tượng tiêu dùng: Được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm. 

- Tác động thu NSNN: Trường hợp giảm từ 5% xuống 3%, lấy theo KNNK chịu thuế MFN năm 2018 thì dự kiến giảm thu ngân sách là 5,4 triệu USD, tương đương 124 tỷ đồng/năm. 

5. Mặt hàng hạt óc chó, chưa bóc vỏ 

Phòng Nông nghiệp – ĐSQ Mỹ kiến nghị giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) mặt hàng quả óc chó, chưa bóc vỏ (0802.31.00) từ 10% xuống 0%.

a) Thuế nhập khẩu và KNNK:
Mức thuế suất ưu đãi MFN là 10%, bằng cam kết WTO. Thuế suất theo cam kết CPTPP năm thứ 1, 2, 3 lần lượt là 3,3%, 1,6%, 0%. Thuế suất VCFTA năm 2019 là 7%. 
KNNK năm 2018 là 10,2 triệu USD, kim ngạch chịu thuế MFN (9,8 triệu USD), trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Chi lê (50%) và Mỹ (39%). Chile là thành viên của CPTPP tuy nhiên chưa phê chuẩn Hiệp định nên vẫn áp dụng mức thuế suất MNF 10% hoặc mức thuế suất VCFTA là 7%. 

b) Phương án đề xuất của Bộ Tài chính:
Căn cứ nguyên tắc điều chỉnh thuế suất, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh mức thuế suất mặt hàng quả óc chó từ 10% xuống 8%, cao hơn mức thuế suất dành cho Chi lê (VCFTA) năm 2019 (do mặt hàng này chủ yếu nhập khẩu từ Chi lê). 

c) Tác động của PA:
- Tác động tới ngành nuôi trồng trong nước: Hiện nay hạt óc chó đã được nghiên cứu, trồng thử nghiệm ở vùng núi phía bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng. Việc giảm thuế mặt hàng này dẫn đến giá nhập khẩu giảm, cạnh tranh trực tiếp với lượng hạt óc chó hiện trong nước đã trồng được.

- Tác động tới đối tượng tiêu dùng: Được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm.
- Tác động số thu NSNN: Trường hợp giảm thuế nhập khẩu từ 10% xuống 8%, lấy theo KNNK chịu thuế MFN năm 2018 thì dự kiến giảm thu ngân sách là 0,29 triệu USD, tương đương 4,6 tỷ đồng. 
6. Mặt hàng khoai tây 

ĐSQ Mỹ đề nghị giảm thuế nhập khẩu mặt hàng khoai tây đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic, đã đông lạnh thuộc mã hàng 2004.10.00 xuống 6% năm 2020 và 0% năm 2021.

a) Thuế nhập khẩu và KNNK:
Mặt hàng khoai tây nêu trên hiện có thuế suất ưu đãi MFN là 13%, bằng mức cam kết trần WTO. KNNK năm 2018 là 25,9 triệu USD, chủ yếu từ Mỹ (17,3 triệu USD, chiếm 66,8%), Hà Lan (3,9 triệu USD, chiếm 15%), Bỉ (2,8 triệu, chiếm 10,8%). KNNK chịu thuế MFN là 13,8 triệu USD. Mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, AANZFTA là 0%, EVFTA năm thứ 1, 2, 3 là 12,5%, 10%, 7,2%, thuế suất theo cam kết CPTPP năm 1, 2, 3 lần lượt là 3,3%, 1,6%, 0%.

b) Phương án đề xuất của Bộ Tài chính:
Các mặt hàng khoai tây thuộc mã hàng 2004.10.00 là khoai tây đã chế biến hoặc bản quản, là nguyên liệu để chế biến các chế phẩm thực phẩm. Khoai tây làm nguyên liệu cho sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 30-40% còn lại là phải nhập khẩu.

Theo nguyên tắc điều chỉnh thuế suất, do KNNK chủ yếu từ Mỹ và các nước trong EU, Bộ Tài chính dự kiến giảm thuế suất MFN mặt hàng khoai tây từ 13% xuống 12%, bằng cam kết EVFTA năm 1.

c) Tác động của PA: 

Tác động ngành trồng trọt trong nước: Việc giảm thuế dẫn đến giảm giá sản phẩm khoai tây nhập khẩu, từ đó có thể ảnh hưởng tới sản phẩm khoai tây trồng trong nước. Tuy nhiên mức giảm 1% thì tác động sẽ không nhiều. 

Tác động tới đối tượng tiêu dùng:  Được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm. 

Tác động số thu NSNN: Trường hợp giảm thuế nhập khẩu từ 13% xuống 12%, lấy theo KNNK chịu thuế MFN năm 2018 thì dự kiến giảm thu ngân sách là 0,4 triệu USD, tương đương 5,9 tỷ đồng/năm.

7. Mặt hàng thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh 

UBNNHK đề nghị giảm thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh trừ loại thịt cả con và nửa con, trừ thịt mông đùi, thịt vai và các mảnh của chúng (0203.19.00) từ 25% xuống 18,9% năm 2020 và 0% năm 2027.

a) Thuế nhập khẩu và KNNK

Thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh, trừ loại thịt cả con và nửa con, trừ thịt mông đùi, thịt vai và các mảnh của chúng có thuế suất MFN là 25%, bằng cam kết trần WTO. Thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%; AANZFTA năm 2019 là 3%, năm 2020 là 0%; thuế suất CPTPP năm 2019 là 21,6%, năm 2020 là 18,9%, năm 2021 là 16,2%, năm 2022 là 13,5%.

KNNK năm 2018 là 8.461 USD, chủ yếu từ Úc (8.450 USD, chiếm 99,7% tổng KNNK), không nhập khẩu từ Mỹ. 
b) Phương án đề xuất của Bộ Tài chính:

Theo số liệu thống kê của Hội chăn nuôi Việt Nam giai đoạn 2016-2019, Việt Nam đứng thứ 6 thế giới về sản lượng thịt lợn và thứ 7 toàn cầu về số lợn giết mổ. 

 Hiện nay trên cả nước vẫn còn 85% đàn lợn, lượng đàn lợn  tiêu hủy chiếm khoảng 15%. Trường hợp thiếu thịt heo, Việt Nam sẽ mở rộng quy mô tái đàn và bù đắp bằng gia tăng sản lượng bò, dê, gà. Việc tăng nhập khẩu thịt heo, trong trung và dài hạn là chưa thể đoán định, nhưng trong ngắn hạn, chăn nuôi trong nước vẫn đáp ứng được. Hơn nữa, người tiêu dùng Việt Nam chưa quen với thịt lợn nhập khẩu, vẫn sử dụng thịt lợn sản xuất trong nước là chính. 

Trong 6 tháng qua, giá lợn hơi thị trường Chicago, Mỹ có xu hướng giảm với mức giảm 6,225 UScent/lb. Trong 6 tháng đầu năm 2019, giá thịt lợn trong nước trong xu hướng giảm là do chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Từ tháng 6 đến nay, giá thịt lợn tăng trở lại do lượng lợn thịt trong dân không còn nhiều do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mặt khác, các đầu mối đẩy mạnh thu mua xuất lợn sống sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch (Trung quốc dừng nhập khẩu thịt lợn của Mỹ và có xu hướng chuyển qua nhập từ các nước khác trong đó có Việt Nam). Dự báo, giá thịt lợn thời gian tới sẽ tăng do nguồn thịt lợn sẽ thiếu hụt trong năm nay, đặc biệt dịp cuối năm. Việc thiếu hụt không chỉ xảy ra ở thị trường nội địa mà còn ở nhiều nước khác.
Từ các phân tích trên, trước mắt để đáp ứng đề nghị của phía Mỹ, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh giảm thuế suất mặt hàng thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh trừ loại thịt cả con và nửa con, trừ thịt mông đùi, thịt vai và các mảnh của chúng (0203.19.00) từ 25% xuống 22%. Mức thuế suất này tiệm cận với mức thuế suất cắt giảm năm 2019 theo Hiệp định CPTPP là 21.6%, do Biểu thuế MFN không có mức thuế suất 21% nên quy định mức thuế suất 22%.
c) Tác động của Phương án: 

Tác động ngành chăn nuôi trong nước: Theo số liệu KNNK hiện tại Việt Nam mới chỉ nhập khẩu thịt lợn từ Úc, không có KNNK từ Mỹ. Do vậy trước mắt cơ bản chưa ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi lợn trong nước. Tuy nhiên, về lâu dài, việc giảm thuế MFN sẽ khiến giá nhập khẩu giảm, từ đó có thể gia tăng lượng thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ cũng như từ thị trường khác có thuế suất MFN nhập khẩu vào Việt nam dẫn đến ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi trong nước. 

Tác động đối tượng tiêu dùng: Việc giảm thuế dẫn đến giá sản phẩm nhập khẩu giảm, người tiêu dùng được hưởng lợi do có nhiều sự lựa chọn.

Tác động số thu NSNN: hiện hầu như không có KNNK áp dụng mức thuế MFN nên việc điều chỉnh thuế suất không ảnh hưởng đến số thu NSNN. Tuy nhiên việc giảm thuế MFN dẫn đến lượng nhập khẩu tăng, qua đó có thể tăng thu NSNN.
8. Mặt hàng quả nho khô (mã HS 0806.20.00)

ĐSQ Mỹ đề nghị xuống 0% năm 2020.

a) Thuế nhập khẩu và KNNK:

- Thuế suất MFN là 13%, bằng cam kết trần WTO. Thuế suất ưu đãi đặc biệt  AANZFTA là 0%, AIFTA là 10%, ACFTA là 0%, thuế suất theo cam kết CPTPP năm thứ 1, 2, 3 lần lượt là 11,3%; 5,6%; 0%. 
- KNNK năm 2018 là 9,2 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ đạt 3,7 triệu USD, chiếm 40,2%, từ Úc (1,7 triệu USD, chiếm 18,5%, Ấn Độ (1,7 triệu USD, chiếm 18,5%), Trung Quốc (1,1 triệu USD, chiếm 12%) . 

b) Phương án đề xuất của Bộ Tài chính:
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất MFN mặt hàng nho khô (mã HS 0806.20.00) giảm từ 13% xuống 12%. Mức giảm cao hơn mức AIFTA và tương đương với mức giảm năm thứ 1 trong CPTPP 11,3%. 

c) Tác động của PA:  

Tác động sản xuất trong nước: Trong nước đã trồng được nho, tuy nhiên sản lượng không nhiều. Việc giảm thuế có thể ảnh hưởng đến nho trong nước,  nhưng cơ bản không đáng kể do việc tiêu thụ quả phụ thuộc vào thị hiếu người tiêu dùng. 

Tác động người tiêu dùng: Được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm. 

Tác động số thu NSNN: Trường hợp giảm thuế nhập khẩu từ 13% xuống 12%, lấy theo KNNK chịu thuế MFN năm 2018 thì dự kiến giảm thu ngân sách là 0,25 triệu USD, tương đương 2,1 tỷ đồng/năm. 

9. Mặt hàng sữa và các chế phẩm từ sữa:

Liên quan đến nhóm các mặt hàng sữa và chế phẩm từ sữa, Hiệp hội xuất khẩu Sữa Hoa Kỳ
 có kiến nghị giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế suất MFN) đối với nguyên liệu để sản xuất sữa công thức hoặc chế phẩm sữa khác bao gồm: bột sữa gầy (HS 0402.10.41; 0402.10.49; 0402.10.91; 0402.10.99) từ 5% xuống 2%, bột sữa nguyên kem (mã HS 0402.21.20, 0402.21.90, 0402.29.20, 0402.29.90; 0402.91.00, 0402.99.00) từ 5% xuống 2%; Pho mát và sữa đông (HS 0406.10.10; 0406.10.20; 0406.20.10; 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.40.00, 0406.90.00) từ 10% xuống 5%; Albumin sữa (HS 3502.20.00) từ 10% xuống 5%; Peptons (Mã HS 3504.00.00) từ 5% xuống 3%. Theo Hội đồng xuất khẩu sữa Hoa Kỳ thì các nhà cung cấp sữa Việt Nam đang tiềm ẩn nguy cơ cao trong việc khó đảm bảo đủ nguồn cung cho các sản phẩm sữa, tiềm ẩn nguy cơ đối với việc bình ổn giá, trong khi sản phẩm sữa của Hoa kỳ có giá cạnh tranh, các nhà cung cấp Hoa Kỳ là đối tác hiện tại trong việc phát triển và mở rộng ra thị trường quốc tế của ngành sữa nội địa và các công ty trong nước, được các công ty sản xuất sữa trong nước sử dụng nhiều. Do vậy, việc giảm thuế MFN sẽ giúp tăng cường sức mạnh của ngành sữa Việt Nam do được tiếp cận với các sản phẩm nhập khẩu có giá cạnh tranh.
Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) kiến nghị 
 xem xét giảm thuế suất thuế nhập khẩu của các mặt hàng sữa công thức bao gồm: (i) Sữa công thức cho trẻ em (mã HS 1901.10.20); sản phẩm dinh dưỡng y tế (mã HS 1901.10.91, 1901.90.11, 1901.90.91): từ 10% xuống 7%; (ii) Các chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ thiếu lactaza (HS 2106.90.81); Loại khác (mã HS 2106.90.89): giảm từ 15% xuống 10%; (iii) Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác (Mã HS 2106.90.96): giảm từ 10 % xuống 7%.   

Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh như sau:
Cam kết WTO, thuế suất ưu đãi MFN và thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và các Nghị định của Chính phủ quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt FTAs của các mặt hàng sữa và các chế phẩm từ sữa như sau:
(i) Mặt hàng Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng (HS 0402.10.41; 0402.10.49; 0402.10.91; 0402.10.99): 

- Mức thuế suất ưu đãi MFN là 5%; cam kết WTO là 10% (đối với mã HS 0402.10.41, 0402.10.490 và 25% (đối với mã HS 0402.10.91, 0402.10.99). Hiệp hội xuất khẩu sữa Hoa Kỳ (Hiệp hội) đề nghị giảm xuống 2%.
- Mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, AANZFTA là 0%, thuế suất CPTPP là 0-1,6%, giảm về 0% từ 2020. 

- KNNK năm 2018 là 131,9 triệu USD, chủ yếu từ Mỹ (64,3 triệu USD, chiếm 48,7%), Đức (15,2 triệu USD, chiếm 11%), Hà Lan (8,3 triệu USD, chiếm 6,3%) áp dụng thuế suất MFN.

(ii) Mặt hàng Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng (mã HS 0402.21.20, 0402.21.90, 0402.29.20, 0402.29.90; 0402.91.00, 0402.99.00): 
· Thuế suất ưu đãi MFN là 5%, cam kết WTO là 10%, 15%, 25% tùy dòng. Hiệp hội đề nghị giảm xuống 2%.

· Thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, AANZFTA là 0%, thuế suất CPTPP là 0-12%, giảm về 0% từ 2020.

· KNNK năm 2018 là 197 triệu USD, chủ yếu từ Úc, Niu di lân (chiếm 65% tổng KNNK), nhập khẩu từ Mỹ đạt 37 triệu USD, chiếm 18,78%.

(iii) Mặt hàng pho mát và sữa đông (HS 0406.10.10; 0406.10.20; 0406.20.10; 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.40.00, 0406.90.00):

· Thuế suất MFN là 10%; cam kết WTO là 10%. Hiệp hội đề nghị giảm xuống 5%.

· Thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, AANZFTA là 0-4%, thuế suất CPTPP là 0-3,3%, giảm về 0% từ 2020. 

· KNNK năm 2018 là 12,6 triệu USD, chủ yếu từ Úc, Niu di lân (10,9 triệu USD, chiếm 86,5%), KNNK từ Mỹ đạt 0,138USD, chiếm 1%.

(iv) Mặt hàng Albumin sữa, kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, mã HS 3502.20.00: 
· Thuế suất MFN là 10%, cam kết WTO là 10%; Hiệp hội đề nghị giảm xuống 5%.

· Thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, AANZFTA là 0%, thuế suất CPTPP là 3,3%, giảm xuống 0% từ 2022. 

· KNNK năm 2018 là 9 triệu USD, chủ yếu từ Mỹ (8,8 triệu USD, chiếm 97%).

(v) Mặt hàng Pepton và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crom hóa, mã HS 3504.00.00: 
- Thuế suất MFN là 5%, cam kết WTO là 5%; Hiệp hội đề nghị giảm xuống 3%.

- Thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, AANZFTA là 0%, thuế suất CPTPP là 2,5%, giảm xuống 0% từ 2022. 

- KNNK năm 2018 là 7 triệu USD, chủ yếu từ Trung Quốc (2,3 triệu USD, chiếm 32%), Mỹ (1,5 triệu USD, chiếm 21%), Đức (600 ngàn USD), …

(vi) Mặt hàng sữa công thức cho trẻ em, sản phẩm dinh dưỡng y tế thuộc các mã hàng 1901.10.20, 1901.10.91, 1901.90.11, 1901.90.91:
- Thuế MFN là 10%, cam kết WTO của mã hàng 1901.10.20 là 10%, các mã hàng khác là 15%. Amcham đề nghị giảm từ 10% xuống 7%.

- Thuế suất ưu đãi đặc biệt đối ATIGA, AANZFTA là 0%. Thuế suất CPTPP là 1,6-2,5% và giảm về 0% từ 2020-2021. 

- KNNK năm 2018 là 277 triệu USD, trong đó nhập từ các nước ASEAN (Singapor, Thái lan, Malaisia, Philippines) là 175 triệu USD (chiếm 63%), nhập khẩu từ Mỹ chỉ 2,4 triệu USD, chiếm 0,89%.

(vii) Chế phẩm sơ sinh dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thuộc các mã hàng 2106.90.81, 2106.90.89:
- Thuế suất MFN là 15%, cam kết trần WTO là 20%. Amcham đề nghị giảm từ 15% xuống 10%.

- Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ATIGA, VKFTA là 0%, thuế suất CPTPP là 10% và 7,5% và giảm tương ứng về 5% và 0% từ 2021. 

- KNNK 2018 của các mặt hàng này khoảng 2,6 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu từ Hà Lan, Hàn Quốc (50% tổng KNNK), nhập khẩu từ Mỹ chỉ khoảng 214 ngàn USD, chiếm 8%.

(viii) Sản phẩm sữa dinh dưỡng y tế thuộc mã hàng 2106.90.96:
· Thuế suất MFN là 10%. Cam kết WTO là 15%.  Amcham đề nghị giảm từ 10% xuống 7%.
· Thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%. Thuế suất CPTPP là 2,5% và giảm về 0% từ 2021. 
· KNNK 161 triệu USD, chủ yếu từ Singapore (90 triệu USD, chiếm 55%), nhập khẩu từ Mỹ (60 triệu USD, chiếm 37%). 

Qua rà soát số liệu KNNK cho thấy các mặt hàng sữa và sản phẩm sữa Hiệp hội đề nghị điều chỉnh thuế suất được nhập khẩu từ các thị trường đã có ký kết FTA với Việt Nam như NewZealand, Singapore, Úc và đã được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết (ATIGA, AANZFTA), cũng như sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi từ Hiệp định CPTPP. Chỉ có một số nhóm mặt hàng sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác (nhóm 0402), Albumin sữa (mã HS 3502.20.00), pepton (mã HS 3504.00.00) và sản phẩm dinh dưỡng y tế khác (mã hàng 2106.90.96) có phát sinh KNNK từ Mỹ chiếm tỷ trọng tương đối cao. 

Do mặt hàng sữa và các sản phẩm sữa thuộc nhóm hàng cắt giảm thuế quan theo cam kết nên hiện đang áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp (cơ bản là 0%) nên việc giảm thuế suất MFN đối với các nhóm mặt hàng này cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến tác động giảm thu NSNN do khi giảm thuế MFN có thể dẫn đến chuyển dịch dòng thương mại và một phần sản phẩm hiện đang nhập khẩu từ các nước đã ký kết Hiệp định FTA với thuế suất 0% sẽ chuyển sang nhập khẩu từ thị trường có thuế suất MFN như Mỹ (do sản phẩm từ Mỹ cạnh tranh về giá cả và chất lượng và vì thế sẽ góp phần tăng thu ngân sách từ việc thu thuế theo mức MFN). 

Liên quan tới đề nghị giảm thuế đối với các mặt hàng sữa và sản phẩm sữa nêu trên, Hiệp hội sữa Việt nam đề nghị giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sữa bột (mã HS 04.02) từ 5% xuống 3% vì sẽ góp phần giảm giá sữa, tạo điều kiện mọi đối tượng nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc Việt, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tăng tính cạnh tranh. Đồng thời đề nghị nghiên cứu giảm thuế các mặt hàng chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ (HS 2106.90.81, 2106.90.89) và sản phẩm dinh dưỡng y tế khác mã HS2106.90.96 do đây là mặt hàng thiết yếu phục vụ đối tượng trẻ em, người già và người bệnh, giảm bớt áp lực, chi phí chăm sóc, điều trị... Trong bối cảnh Việt Nam xuất siêu sang Mỹ, nhằm cân bằng cán cân thương mại với Mỹ và tránh tạo căng thẳng chính trị, thương mại, Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm thuế suất các mặt hàng trên như sau: 

+ Mặt hàng Sữa và kem, đã cô đặc, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác (HS 0402.10.41; 0402.10.49; 0402.10.91; 0402.10.99,  0402.21.20, 0402.21.90, 0402.29.20, 0402.29.90; 0402.91.00, 0402.99.00): giảm thuế MFN từ 5% xuống 2%;
+ Mặt hàng Pho mát và sữa đông (HS 0406.10.10; 0406.10.20; 0406.20.10; 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.40.00, 0406.90.00): giảm thuế MFN từ 10% xuống 5%;
+ Mặt hàng Albumin sữa, kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, mã HS 3502.20.00: giảm thuế suất MFN từ 10% xuống 5%; 
+ Mặt hàng Pepton và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crom hóa, mã HS 3504.00.00: giảm thuế suất MFN là 5% xuống 3%;
+ Mặt hàng sữa công thức cho trẻ em, sản phẩm dinh dưỡng y tế 1901.10.20, 1901.10.91, 1901.90.11, 1901.90.91: giảm thuế suất MFN là 10% xuống 7%; 

+ Chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thuộc các mã hàng 2106.90.81, 2106.90.89: giảm thuế suất ưu đãi MFN là 15% giảm xuống 10%;
+ Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác, mã hàng 2106.90.96: giảm thuế suất MFN từ  10% xuống 7%.
10. Mặt hàng ethanol: 

Tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, mặt hàng ethanol được phân loại vào hai phân nhóm: 
+ Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên (mã HS 2207.10.00): thuế suất MFN là 40%, bằng cam kết WTO. KNNK  năm 2018 đạt 1 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ Mỹ chiếm 254 USD. 

+ Cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ (mã HS 2207.20.11, 2207.20.19, 2207.20.90): thuế suất MFN là 17% đối với mã hàng 2207.20.11, 20% đối với mã hàng 2207.20.19 và 40% đối với mã hàng 2207.20.90. Đây là loại cồn (Ethanol) sử dụng trong công nghiệp. KNNK năm 2018 là 31 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ Mỹ đạt 17 triệu USD (chiếm 54%), Hàn Quốc đạt 13 triệu USD (chiếm 41%) và tập trung vào mã hàng 2207.20.19. Trước đây, nhóm hàng này đều có mức thuế MFN đồng nhất là 20% nhưng với thực trạng các nhà máy sản xuất Ethanol trong nước không đủ cung cấp Ethanol để phối trộn xăng E5 trong năm 2018 và chắc chắn thiếu E10 từ sau ngày 1/1/2019 nên Bộ Tài chính đã điều chỉnh thuế từ 20% xuống 17%. 

Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ATIGA, VKFTA đối với nhóm 22.07 là 0%.

Về sản xuất trong nước: để đảm bảo an ninh năng lượng, cải thiện môi trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân, Chính phủ đã đưa ra các chủ trương, chính sách phát triển nguyên liệu sinh học (NLSH) và để thúc đẩy phát triển NLSH, phát huy cao nhất lợi ích của NLSH đối với xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển NLSH đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”. Trên cơ sở Đề án này, tại Việt Nam có 6 nhà máy sản xuất Ethanol để phối trộn làm xăng sinh học (một số nhà máy đang xây dựng thì dừng không xây dựng nữa). Tính đến thời điểm hiện tại thì đa số các nhà máy đã dừng hoạt động do thua lỗ, chỉ còn 1 nhà máy sản xuất Ethanol là nhà máy của Công ty TNHH Tùng Lâm đang hoạt động.  

Nhu cầu sử dụng Ethanol để pha chế xăng E5 RON92 trong nước khoảng 200.000m3/năm. Năng lực sản xuất Ethanol của các nhà máy Ethanol tại Việt Nam đạt 400.000 m3/năm (gồm: 200.000 m3 từ 2 nhà máy của Công ty TNHH Tùng Lâm; 100.000 m3 của nhà máy Ethanol Bình Phước; 100.000 m3 của nhà máy Ethanol Dung Quất). Như vậy công suất thiết kế các nhà máy trong nước có thể đáp ứng nhu cầu nội địa tuy nhiên hiện vẫn phải nhập khẩu do đa số các nhà máy đã dừng hoạt động. Có nhiều nguyên nhân các nhà máy dừng hoạt động: (i) do thiếu vốn để tiếp tục hoạt động sản xuất (ii) do nguồn nguyên liệu không ổn định, giá thành đắt (Việt Nam sản xuất Ethanol từ nguồn nguyên liệu sắn có chi phí giá thành cao hơn so với các nước sản xuất từ nguồn nguyên liệu khác như ngô, củ cải…); (iii) kém cạnh tranh về giá so với Ethanol nhập khẩu. Hiện giá Ethanol nhập khẩu từ Mỹ về đến Việt Nam đã bao gồm thuế nhập khẩu 20% và các chi phí khác thấp hơn giá Ethanol trong nước khoảng 2 triệu đồng/ khối. 

Bộ Tài chính đã tổ chức họp ngày 23/10 với các Bộ ngành, Hiệp hội, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn dầu khí. Theo ý kiến các Bộ ngành, Hiệp hội doanh nghiệp thì hiện xăng sinh học thấp hơn xăng khoáng là 1.325 đồng/lít. Để người tiêu dùng chuyển sang dùng xăng khoáng thì mức chênh lệch tối thiểu phải là 2.000 đồng/lít. Như vậy, với mức giá chênh lệch như hiện nay thì nếu giảm thuế nhập khẩu 5% cũng không đáng kể (giảm 100đ/lít  đến 200đ/l xăng E5 so với xăng khoáng), chưa đủ để người tiêu dùng chuyển sang dùng xăng sinh học. Nếu giảm thuế nhập khẩu là tư duy thị trường nhưng cần có lộ trình để doanh nghiệp đối mới công nghệ, ổn định vùng nguyên liệu, nếu giữ nguyên mức thuế hiện nay thì bảo vệ được doanh nghiệp nhưng ảnh hưởng đến thị trường. Do vậy, tùy mục tiêu đặt ra mà Bộ Tài chính cân nhắc lựa chọn phương án cho phù hợp. Các Tổng Công ty xăng dầu, PVN cho rằng việc giảm thuế nhập khẩu thì tốt cho Tập đoàn, Tổng Công ty xăng dầu nhưng về tổng thể thì cũng không tác động nhiều cho việc giảm giá và ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học.
Trên cơ sở ý kiến các Bộ, ngành, Hiệp hội và để cân bằng cán cân thương mại với Hoa Kỳ, Bộ Tài chính trình Chính phủ: Giảm thuế mặt hàng ethanol thuộc các mã hàng 2207.20.11 từ 17% xuống 15% và 2207.20.19 từ 20% xuống 15%.   
III. Nhóm hàng công nghiệp
Đại sứ quán Mỹ đề nghị giảm thuế MFN nhóm các mặt hàng công nghiệp xuống bằng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất dành cho các nước khác.
1. Mặt hàng ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thuộc nhóm 87.03 gồm các mã hàng 8703.23.63, 8703.24.51, 8703.23.57:

Mã hàng 8703.23.63: - - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động có dung tích xi lanh trên 2000 cc nhưng không quá 2500cc.
Thuế suất ưu đãi MFN là 70%, bằng mức cam kết trần WTO. Mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, thuế suất theo CPTPP năm 1,2,3 là 70%; 70%; 63,6%.  Không cam kết trong VJFTA. Đây là mặt hàng chịu thuế TTĐB là 50 %

KNNK năm 2018 là 818 xe, trị giá đạt 19,7 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu từ Mỹ (578 xe trị giá đạt 17,3 triệu USD, chiếm 87% tổng KNNK); Nhật Bản (128 xe, trị giá đạt 2,3 triệu USD), Thái Lan (107 xe, trị giá đạt 2,6 triệu USD). KNNK chịu thuế MFN là 17 triệu USD (86,2%). 
(i) Mã hàng 8703.24.51 - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động có dung tích xi lanh trên 3.000 cc.
 Thuế suất ưu đãi MFN là 47%, bằng mức cam kết trần WTO, không cam kết với VJFTA, AJFTA. Cam kết CPTPP là 52% giảm về 45% vào năm thứ 5, 36% năm thứ 6, 30% năm thứ 7. Đây là mặt hàng chịu thuế TTĐB từ 90% đến 150% tùy dung tích xi lanh. 
 KNNK năm 2018 là 485 xe, trị giá đạt 29 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ Nhật Bản (381 xe, trị giá đạt 21,7 triệu USD, chiếm 75%), Mỹ (44 xe, trị giá đạt 2,5 triệu USD, chiếm 9%). KNNK chịu thuế MFN là 28,4 triệu USD (98%).
(ii) Mã hàng 8703.23.57: - - - - Ô tô kiểu Sedan dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc
Thuế suất ưu đãi MFN là 70%, bằng mức cam kết trần WTO. Mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, thuế suất theo CPTPP năm 1,2,3 là 70%, 70%, 63,6%. Không cam kết trong VJFTA. Đây là mặt hàng chịu thuế TTĐB là 50%.

KNNK năm 2018 là 453 xe, trị giá đạt 11,8 triệu USD, chủ yếu từ Thái Lan (420 xe, trị giá đạt 10,9 triệu USD), Nhật Bản (32 xe, trị giá đạt  0,9 triệu USD). Nhập khẩu từ Mỹ chỉ có 1 xe, trị giá đạt  24,7 ngàn USD. KNNK chịu thuế MFN là 961 ngàn USD (8,1%).    
Đề xuất phương án: 

Từ nội dung rà soát cam kết trong WTO, CPTPP thì thuế suất MFN so với cam kết CPTPP là bằng hoặc thấp hơn. Mặt khác nhóm xe từ 9 chỗ trở xuống là chủng loại xe trong nước có tỉ lệ tăng trưởng sản xuất lắp ráp tốt và cũng là loại có KNNK ngày càng tăng, trong khi KNNK từ Mỹ không nhiều nên nếu Việt Nam giảm thuế suất MFN thì các nước khác đang áp dụng thuế suất MFN cũng được hưởng ưu đãi.

 Vì vậy Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên thuế suất các mã hàng ô tô nguyên chiếc thuộc các mã 8703.23.63, 8703.24.51, 8703.23.57 và đề nghị Hội Đồng Hoa Kỳ đưa các mặt hàng ô tô nêu trên vào diện mặt hàng đàm phán cụ thể khi Việt Nam – Hoa Kỳ đàm phán song phương.

2.  Mặt hàng van vòi thuộc nhóm 84.81: 
2.1. Mặt hàng van và vòi có khoang pha trộn lưu chất (mã hàng 8481.80.50): 
Thuế suất MFN là 20%, bằng cam kết WTO. Thuế suất FTA: ACFTA là 0%, ATIGA là 0%; AKFTA thực hiện theo thuế suất MFN là 15%, năm 2021 là 16%; CPTPP là 10%, năm 2020 là 5%, năm 2021 là 0%. EVFTA năm 1, 2, 3 là 17%, 13%, 10%.
KNNK năm 2018 là  37,9 triệu USD, chủ yếu từ Trung Quốc là 22,9 triệu USD, Hàn Quốc là 4,4 triệu USD, Thái lan là 2,5 triệu USD, Đức là 1,9 triệu USD, Indonesia là 1,5 triệu USD, Italia là 1,8 triệu USD, nhập khẩu từ Mỹ đạt 403 nghìn USD (chiếm 1%). KNNK chịu thuế MFN là 11,4 triệu USD
2.2.Mặt hàng van đường ống nước (gồm 03 mã hàng: 8481.80.61, 8481.80.62, 8481.80.63): 
Thuế suất MFN là 15%, bằng cam kết WTO. KNNK năm 2018 của các mã hàng như sau:

+ Mã hàng 8481.80.61: 4,3 triệu USD trong đó nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc (2 triệu USD), Thái Lan (507 nghìn USD), Hàn Quốc  (94 nghìn USD). KNNK chịu thuế MFN là 1,3 triệu USD, riêng từ Mỹ là 15 nghìn USD (chiếm 0,3%).
+ Mã hàng 8481.80.62: 15,8 triệu USD, trong đó nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc  (6,2 triệu USD), Malaisia (2,3 triệu USD), Hà Lan là 1,8 triệu USD. KNNK chịu thuế MFN là 9,1 triệu USD, riêng từ Mỹ là 168 nghìn USD (chiếm 1%).
+ Mã hàng 8481.80.63: 40,1 triệu USD, chủ yếu từ Trung Quốc (22,5 triệu USD), Hàn Quốc (4 triệu USD), Malaisia (2 triệu USD), KNNK chịu thuế MFN là 21,6 triệu USD, riêng từ Mỹ là 905 nghìn USD (chiếm 2,2%).

Thuế suất FTA: ACFTA là 0%, ATIGA là 0%; VJFTA là 1%; AKFTA thực hiện theo thuế suất MFN là 15%, năm 2021 là 16%; CPTPP thuế suất năm thứ nhất là 7,5%. KNNK chịu thuế MFN là 32 triệu USD

2.3. Mặt hàng núm uống nước dùng cho lợn (thuộc mã hàng: 8481.80.64, 8481.80.65): Thuế suất MFN là 15%, bằng cam kết WTO. KNNK năm 2018 của các mã hàng như sau:

+ Mã hàng 8481.80.64: 4,8 nghìn USD, chủ yếu từ Trung Quốc (3,6 nghìn USD), không có nhập khẩu từ Mỹ.

+ Mã hàng 8481.80.65: 443 nghìn USD, chủ yếu từ Hà Lan (293 nghìn USD), Trung Quốc (37 nghìn USD), nhập khẩu từ Mỹ là 5 nghìn USD (chiếm 1,1%). KNNK chịu thuế MFN là 389 ngàn USD.

Thuế suất FTA: ACFTA, ATIGA, AKFTA, VKFTA, EVFTA năm thứ 1, 2, 3 là 8,3%, 6,6%, 5% , CPTPP là 0%. 
2.4. Mặt hàng van nối có núm (thuộc mã hàng 8481.80.66, 8481.80.67): Thuế suất MFN là 10%, bằng cam kết WTO. KNNK năm 2018 của các mã hàng như sau:

+ Mã hàng 8481.80.66: 23 nghìn USD, nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc (10,6 nghìn USD), Hà Lan (8,8 ngàn USD). KNNK chịu thuế MFN là 12,2 ngàn USD, riêng từ Mỹ là 2,5 nghìn USD (chiếm 10,8%)
+ Mã hàng 8481.80.67: 1,2 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ  Ấn Độ (939 nghìn USD), Trung Quốc (107 nghìn USD). KNNK chịu thuế MFN là 1,2 triệu USD, riêng từ Mỹ là 22 nghìn USD (chiếm 1,8%)
Thuế suất FTA: ACFTA, ATIGA, AKFTA, VKFTA, CPTPP là 0%, AIFTA là 8%, EAVFTA là 1,7%.

2.5.Mã hàng van bi (8481.80.71: Van bi bằng plastic và có đường kính trong từ 1cm đến 2,5 cm, Mã hàng 8481.80.72: Van bi loại khác)

-Mặt hàng 8481.80.71: thuế suất ưu đãi MFN là 10%, bằng cam kết WTO, cam kết CPTPP là 0%. KNNK năm 2018 444 ngàn USD, chủ yếu từ Đài Loan (147 ngàn USD), Trung Quốc (73,8 ngàn USD) và KNNK từ Mỹ (20,8 ngàn USD, chiếm 5%). KNNK chịu thuế MFN là 248 ngàn USD (55,8%).  Mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, ACFTA là 0%

-Mặt hàng 8481.80.72 nêu trên hiện có thuế suất ưu đãi MFN là 10%, bằng mức cam kết trần WTO, cam kết CPTPP là 0%. KNNK năm 2018 là 19,7 triệu USD, chủ yếu từ Trung Quốc (4,8 triệu USD), Ý (4,1 triệu USD). KNNK chịu thuế MFN là 12,4 triệu USD, riêng từ Mỹ là 667 ngàn USD, chiếm 3,3%. Mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%, ACFTA là 0%, EVFTA năm thứ 1, 2, 3 là 8,3%, 6,6%, 5%.

Đề xuất: Do KNNK từ Mỹ đối với nhóm mặt hàng van, vòi không nhiều (dưới 5% tổng KNNK), mặt khác đây là các mặt hàng thuộc danh mục các mặt hàng CNHT ưu tiên phát triển của ngành cơ khí, do vậy Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên thuế MFN của các mặt hàng van vòi thuộc nhóm 84.81.
3. Mặt hàng chế phẩm làm đẹp và chăm sóc da, kể cả chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng thuộc nhóm 3304.99: 
  Ủy ban Công nghiệp Hoa Kỳ (UBCNHK) kiến nghị giảm kem ngăn ngừa mụn trứng cá, (3304.99.20); kem và dung dịch (lotion) bôi mặt hoặc bôi da (3304.99.30) và loại khác (3304.99.90 - chế phẩm chống nắng và bắt nắng, các chế phẩm dưỡng da, chế phẩm trang điểm trừ môi, mắt), đề nghị giảm bằng mức thấp nhất trong các Hiệp định ưu đãi mà Việt Nam đã ký. 

a) Mặt hàng kem ngăn ngừa mụn trứng cá mã hàng (3304.99.20) 
- Mức thuế suất ưu đãi MFN là 10%, bằng mức cam kết trần WTO là 10%, thuế suất theo cam kết CPTPP năm 1, 2, 3 lần lượt là 9%, 6%, 3%, mức thuế ưu đãi đặc biệt VKFTA: 5%, ACFTA 0%.

- KNNK năm 2018 là 920 ngàn USD, chủ yếu từ Pháp (617 ngàn USD) và Hàn Quốc (75,3 ngàn USD), KNNK chịu thuế MFN là 865 ngàn USD, riêng từ Mỹ có có KNNK là 8700 USD (0,9%).
KNNK mặt hàng này từ Mỹ thấp, do vậy Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên thuế suất mặt hàng này.  

b). Mặt hàng kem và dung dịch (lotion) bôi mặt hoặc bôi da mã hàng 3304.99.30; mặt hàng kem loại khác, mã hàng 3304.99.90
- Các mặt hàng kem và dung dịch (lotion) bôi mặt hoặc bôi da mã hàng 3304.99.30; mặt hàng kem loại khác, mã hàng 3304.99.90 có thuế suất MFN là 20%, bằng mức cam kết trần WTO, thuế suất theo cam kết CPTPP năm thứ 1, 2, 3 lần lượt là 16,5%, 11%, 5,5%.  

- KNNK năm 2018 đối với mã hàng 3304.99.30 là 59,4 triệu USD, chủ yếu từ Thái Lan (8,75 triệu USD) và Hàn Quốc (12,44 triệu USD), KNNK chịu thuế MFN là 32,2 triệu USD, riêng từ Mỹ có có KNNK là 5,78 triệu USD (chiếm 9,7%). Mức thuế ưu đãi đặc biệt ATIGA: 0%, VKFTA 10%.

- KNNK mã hàng 3304.99.90 năm 2018 là 64,3 triệu USD, chủ yếu từ Nhật Bản (11,9 triệu USD) và Hàn Quốc (14,5 triệu USD), KNNK chịu thuế MFN là 32,4 triệu USD, riêng từ Mỹ có có KNNK là 9,45 triệu USD (chiếm 14,6%), Mức thuế ưu đãi đặc biệt VKFTA: 10%, VJFTA 3%.

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến giảm thuế các mặt hàng kem và dung dịch (lotion) bôi mặt hoặc bôi da, mã hàng 3304.99.30; mặt hàng kem loại khác, mã hàng 3304.99.90 từ 20% xuống 18%, cao hơn mức thuế suất cắt giảm năm 1 trong CPTPP là 16,5%. 

Tác động số thu NSNN: Trường hợp giảm thuế nhập khẩu từ 20% xuống 18%, lấy theo KNNK chịu thuế MFN năm 2018 thì dự kiến giảm thu ngân sách là 1,62 triệu USD, tương đương 29,7 tỷ đồng/năm. 

4. Các sản phẩm làm từ graphit hoặc carbon, trừ sợi hoặc chỉ:

UBCNHK đề nghị giảm các mặt hàng gạch xây, phiến lát, gạch lát sàn, các vật liệu xây dựng dùng để lát và các sản phẩm xây dựng tương tự (6815.10.20), xơ cácbon (6815.10.91), sản phẩm khác từ graphit hoặc carbon khác không phải sản phẩm điện, trừ sợi hoặc chỉ (6815.10.99).
(i)  Mặt hàng gạch xây, phiến lát, gạch lát sàn, các vật liệu xây dựng dùng để lát và các sản phẩm xây dựng tương tự (6815.10.20)
- Mức thuế suất ưu đãi MFN là 15% bằng mức cam kết WTO. Mức thuế ưu đãi đặc biệt ACFTA: 0%.

- KNNK năm 2018 là 82,6 ngàn USD, chủ yếu từ Trung Quốc (73,6 ngàn USD, chiếm 89%), KNNK chịu thuế MFN chỉ chiếm 9 ngàn USD. Không có KNNK từ Mỹ.  

(ii) Mặt hàng Sợi Carbon mã hàng 6815.10.91

- Mức thuế suất ưu đãi MFN là 12%; cam kết WTO là 15%, Mức thuế ưu đãi đặc biệt ACFTA: 0%, VJFTA 2%, VKFTA 0%. Thuế suất theo cam kết CPTPP năm thứ 1, 2, 3 đều là 0%.
- KNNK năm 2018 là 17 triệu USD, chủ yếu từ Nhật (14,6 triệu USD), Hàn Quốc (867 ngàn USD), Đài Loan (418 ngàn USD), Trung Quốc (379 ngàn USD). KNNK chịu thuế MFN là 6 triệu USD, riêng từ Mỹ có có KNNK là 24 ngàn USD (0,1%).
(iii) Mặt hàng loại khác mã hàng 6815.10.99

- Mức thuế suất ưu đãi MFN là 15%; cam kết WTO là 15%, Mức thuế ưu đãi đặc biệt ACFTA: 0%, VKFTA 0%.

- KNNK năm 2018 là 18 triệu USD, chủ yếu từ Hàn Quốc (4,8 triệu USD) và Đài Loan (3,7 triệu USD), KNNK chịu thuế MFN là 9,9 triệu USD,  riêng từ Mỹ có có KNNK là 854 ngàn USD (4,7%).

Do KNNK chủ yếu từ các FTA có thuế suất 0%, KNNK từ Mỹ thấp, phía Mỹ cũng không có kiến nghị điều chỉnh mức thuế suất cụ thể vì vậy, Bộ Tài chính giữ nguyên thuế suất các mặt hàng này.

B. Mặt hàng sợi:
1. Về kiến nghị của Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam

Sợi filament thuộc mã HS 5402.33, 5402.46, 5402.47: Thị trường trong nước có nhu cầu khoảng 460.000 tấn, năng lực sản xuất trong nước khoảng 291.000 tấn/năm, đáp ứng khoảng 63%. 

Thời gian vừa qua, hàng nhập khẩu, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc và Ấn Độ tăng khiến thị trường trong nước bị thu hẹp do cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Nguynên nhân là do các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc và Ấn độ có các hành vi gian lận thương mại như kê khai giá thấp hơn nhiều so với giá trên thị trường; kê khai sai mã HS (ví dụ mặt hàng DTY có mã HS 5402.33.00, thuế suất MFN 3% nhưng nhà nhập khẩu có thể ghi thành các mã hàng không chịu thuế như mã HS 5402.20.00, 5402.62.00 (thuế suất 0%)); mua bán không hóa đơn...

Từ hành vi gian lận thương mại trên dẫn đến giá sợi filament nhập khẩu vào Việt Nam có giá bán thấp hơn nhiều giá trên thị trường. Từ đó sẽ dẫn đến những hệ lụy như nhà nước thất thu thuế, các doanh nghiệp Việt Nam rơi vào tình trạng khó khăn, ngành dệt may có nguy cơ phụ thuộc vào sợi nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn độ, hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ có nguy cơ bị áp thuế bổ sung, xuất khẩu sang các nước CPTPP, EVFTA sẽ không đáp ứng được yêu cầu xuất xứ để hưởng thuế suất ưu đãi tại các Hiệp định này...Do vậy, liên quan đến Bộ Tài chính, Công ty kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính (TCHQ, TCT) điều tra gian lận giá, mã số HS và đề nghị áp mức giá tối thiểu theo giá thị trường thế giới để tính thuế. 
2.Ý kiến Bộ Tài chính:


Cam kết WTO, thuế suất ưu đãi MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA, ACFTA, AKFTA của các mặt hàng sợi thuộc các mã hàng 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00, 5402.20.00, 5402.62.00, 5509.21.00, 5509.22.00, 5509.53.00 như sau:
	Mã hàng
	MFN

(%)
	Cam kết WTO

(%)
	ACFTA

(%)
	AKFTA

(%)
	ATIGA (%)
	AIFTA

(%)
	KNNK (Triệu USD)
	KNNK từ Trung Quốc (Triệu USD)
	Phần trăm nhập khẩu từ Trung Quốc (%)

	5402.20.00
	0
	5
	0
	0
	0
	2
	84,7
	55,4
	65,4

	5402.33.00
	3
	5
	*
	0
	0
	*
	334,7
	199
	59,4

	5402.46.00
	3
	5
	*
	0
	0
	*
	33,3
	13
	39

	5402.47.00
	3
	5
	*
	0
	0
	*
	198,6
	122
	61,4

	5402.62.00
	0
	5
	0
	0
	0
	*
	35,4
	18,4
	51,9

	5509.21.00
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	13
	10
	76,9

	5509.22.00
	5
	5
	20
	0
	0
	5
	34
	32,5
	95,5

	5509.53.00
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	16,8
	13
	77,3


Về phân loại: Theo phản ánh của doanh nghiệp có hiện tượng khai báo sai mã HS để hưởng thuế suất thấp 0% (ví dụ mặt hàng DTY có mã HS 5402.33.00 (thuế suất MFN 3%) nhưng lại khai báo vào mã HS 5402.20.00, 5402.62.00 (thuế suất 0%)). 
Theo Chú giải tổng quát tiết 5 mục I Chương 54: “sợi tổng hợp polyeste: các sợi gồm các đại phân tử mạch thẳng có tỷ trọng một este của một diol và axit terephthalic ít nhất là 85% trong thành phần đại phân tử”. 

Theo Chú giải phân nhóm 5402.3x: “Sợi dún là sợi mà đã được làm thay đổi bằng quá trình cơ học hoặc vật lý (ví dụ xoắn, tháo xoắn, xoắn giả, nén, tạo nếp chun, định hình nhiệt hoặc kết hợp của vài quá trình này), dẫn đến kết quả là từng sợi được định hình với các nếp cong, nếp chun, vòng sợi...Sợi dún có được đặc trưng bởi có độ xốp cao hoặc độ giãn nở rất cao. Có thể phân biệt được sợi dún với sợi filament không dún (sợi phẳng) bằng các đặc tính xoắn đặc biệt, các vòng sợi nhỏ hoặc định hướng song song bị giảm xuống của filament trong sợi”.
Mặt hàng Sợi có độ bền cao làm từ polyeste mã số 5402.20.00 không xác định được bằng mắt thường mà phải thực hiện phân tích giám định. Các loại Sợi khác, đơn, không xoắn, sợi xe, sợi cáp làm từ polyeste thuộc các mã số 5402.33.00, 5402.44.10, 5402.46.00, 5402.47.00, 5402.52.00, 5402.62.00 có thể phân biệt được qua hình dạng xoắn, xe,...  

Về chính sách thuế: 
Thực tế hiện nay đang có phát sinh gian lận thương mại trong kê khai thuế đối với các mã hàng 5402.33.00, 5402.20.00, 5402.62.00.

Nhóm 54.02 chi tiết sợi filament thành 25 dòng hàng theo các chất liệu (polyeste, polypropylen, loại khác) và theo cấu tạo của sợi (sợi dún, sợi xoắn, sợi đơn, sợi xe...). Trong đó loại sợi filament từ polyeste có 7 dòng (có 5 dòng có thuế suất 3%, 2 dòng có thuế suất 0%). Theo nguyên tắc quy định tại Luật thuế xuất nhập khẩu thì 7 dòng này cần được quy định thống nhất một mức thuế suất. Bộ Tài chính đề xuất tăng từ 0% lên 3% đối với các mã hàng 5402.20.00, 5402.62.00 vì trong nước đã sản xuất đáp ứng 63% nhu cầu đối với 03 mã hàng 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00. 
Tác động tới sản xuất trong nước: Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3218/QĐ-BCT ngày 11/4/2014 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may đề ra chỉ tiêu xơ sợi tổng hợp đến năm 2020 đạt 700.000 tấn, đến năm 2030 đạt 1,5 triệu tấn. Khoản 3 Điều 1 đưa ra một trong những định hướng phát triển nguyên liệu là Lựa chọn, đầu tư bổ sung các nhà máy sản xuất xơ sợi nhân tạo, từng bước chủ động đáp ứng nhu cầu của ngành dệt về chủng loại, chất lượng, số lượng, nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa. Theo đó việc tăng thuế nhập khẩu mặt hàng sợi lên 3% góp phần khuyến khích đầu tư sản xuất sợi trong nước, tuy nhiên cũng có thể tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến đầu vào của ngành dệt may.

Tác động số thu NSNN:  Trường hợp tăng thuế nhập khẩu từ 0% lên 3% đối với các mã hàng 5402.20.00, 5402.62.00, lấy theo KNNK chịu thuế MFN năm 2018 thì dự kiến tăng thu ngân sách là 60 tỷ đồng/năm. 

        C. Về thuế nhập khẩu phụ tùng máy bay:

        1. Quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP

        Nhóm 98.20 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP quy định: các phụ tùng và vật tư dùng cho máy bay áp dụng thuế suất thuế MFN là 0%. 

        Tại điểm b.4 khoản 3.2 Mục II Chương 98 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP quy định như sau: 

”- Đối tượng áp dụng: Tổ chức sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam có giấy phép do Bộ Giao thông vận tải cấp theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu.

- Đối với phụ tùng: Khi nhập khẩu doanh nghiệp phải xuất trình chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn sử dụng cho máy bay theo mẫu quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), như: Authorized Release Certificate của FAA (Mỹ), EASA (Châu Âu) hoặc các chứng chỉ tương đương theo quy định của ICAO. Mỗi phụ tùng có một chứng chỉ riêng trên đó ghi rõ nhà sản xuất, tình trạng thiết bị, số sản xuất gắn liền với hàng khi nhập khẩu.”
         - Đối với vật tư: Vật tư nhập khẩu phải có tên trong tài liệu tra cứu phụ tùng vật tư máy bay (IPC) của nhà chế tạo máy bay hoặc tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, hoặc tài liệu hướng dẫn khai thác bay cho tổ lái hoặc danh mục vật tư tiêu hao do Cục Hàng không Việt Nam công nhận và phải có văn bản chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp (chứng chỉ hợp cách - COC) của lô hàng nhập khẩu hoặc số lô.”

        2. Vướng mắc phát sinh:
Ngày 19/11/2019, Bộ Tài chính nhận được công văn số 11-19/VJC-FIN ngày 13/11/2019 của Công ty CP Hàng Không Vietjet (Vietjet) về vướng mắc trong việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với phụ tùng máy bay tại nhóm 9820 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

- Về đơn vị được quyền cấp chứng chỉ của ICAO: Tại ô điền thông tin số (4) chứng chỉ hàng không (ví dụ: FAA, EASA, CAAV) thì sẽ điền thông tin là Tên nhà sản xuất hoặc nhà sửa chữa (gửi kèm). Như vậy, nhà sửa chữa cũng được cấp chứng chỉ hàng không cho phụ tùng máy bay, không phải chỉ có nhà sản xuất như quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

- Về vật tư nhập khẩu phải có tên trong tài liệu tra cứu phụ tùng vật tư máy bay (IPC) của nhà chế tạo máy bay hoặc tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay hoặc danh mục vật tư tiêu hao do Cục Hàng không Việt Nam công nhận và phải có văn bản chứng nhận chất lượng do Nhà sản xuất cấp (Chứng chỉ hợp cách – COC) của lô hàng nhập khẩu hoặc số lô, cũng chưa phù hợp với thực tế, nên trong thời gian qua, rất nhiều mặt hàng thực tế là vật tư máy bay nhưng Vietjet không được phân loại vào nhóm 9820, vì không phải tất cả các vật tư Vietjet nhập khẩu để sử dụng cho máy bay đều có tên trong tài liệu tra cứu vật tư máy bay của nhà chế tạo máy bay và Cục hàng không Việt Nam chưa có Danh mục vật tư tiêu hao cho hàng không để làm căn cứ phân loại vật tư máy bay.

Vietjet đề nghị BTC xem xét, sửa đổi quy định để hỗ trợ Vietjet và các hãng hàng không khác tồn tại, phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt

       3. Ý kiến của Bộ Tài chính:

       Chính sách thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, vật tư sử dụng cho máy bay nêu trên được bắt đầu thực hiện từ năm 2010 theo quy định tại Thông tư số 184/2010/TT-BTC, đến nay được đưa vào Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và không có thay đổi. Theo Cục Hàng không Việt Nam
 thì hiện nay nước ta có 05 hãng Hàng không Việt Nam gồm: Vietnam Airline, Jetstar, Vietjet, Bamboo, Vasco, trong đó khai thác đường bay quốc tế có Vietnam Airline, Jeststar và Vietjet. Trong thời gian thực hiện từ năm 2010 đến nay, Bộ Tài chính không nhận được vướng mắc liên quan đến chính sách ưu đãi trên của ngành hàng không và các hãng hàng không.

       Tuy nhiên, theo ý kiến của Công ty Vietjet tại công văn số 11-19/VJC-FIN thì nhà sửa chữa và nhà sản xuất đều được ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế) kiểm định và cho phép cấp giấy chứng nhận hàng không cho phụ tùng máy bay, trong khi theo quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP chỉ cho phép nhà sản xuất mới đủ điều kiện cung cấp phụ tùng cho Doanh nghiệp nên Vietjet đã gặp khó khăn về quy định này do trong quá trình bảo hành, sửa chữa máy bay thì phải các nhà sửa chữa cũng được cấp chứng nhận phụ tùng máy bay cho doanh nghiệp theo cấp phép của tổ chức ICAO và trên Chứng chỉ đã thể hiện các thông tin về tình trạng thiết bị, phụ tùng là: (i) được đại tu (overhaul), (ii) được sửa chữa (repair), hay (iii) được thử nghiệm (test) (gửi kèm) và có thể truy xuất nguồn gốc hãng sản xuất. Nếu quy định chứng chỉ ghi rõ nhà sản xuất, tình trạng thiết bị, số sản xuất gắn liền với hàng khi nhập khẩu thì chưa phù hợp với trường hợp bảo hành, sửa chữa. 

        Do vậy, để chính sách phù hợp với thực tế, Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi b.4 khoản 3.2 Mục II Chương 98 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP như sau:

“- Đối với phụ tùng: Khi nhập khẩu doanh nghiệp phải xuất trình chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn sử dụng cho máy bay theo mẫu quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), như: Authorized Release Certificate của FAA (Mỹ), EASA (Châu Âu) hoặc các chứng chỉ tương đương theo quy định của ICAO. Mỗi phụ tùng có một chứng chỉ riêng trên đó ghi rõ nhà sản xuất hoặc nhà sửa chữa, tình trạng thiết bị, số sản xuất gắn liền với hàng khi nhập khẩu.”

        Ngoài ra, liên quan đến vật tư nhập khẩu phải có tên trong tài liệu tra cứu phụ tùng vật tư máy bay (IPC), Công ty Vietjet cho rằng một số vật tư không có tên trong IPC vì không phải tất cả các vật tư Vietjet nhập khẩu sử dụng cho máy bay có tên trong tài liệu tra cứu phụ tùng vật tư máy bay của nhà chế tạo máy bay hoặc tài liệu hướng dẫn và Cục Hàng không Việt Nam chưa có Danh mục vật tư tiêu hao cho hàng không để làm căn cứ. Tuy nhiên, vật tư là loại tiêu hao và sử dụng nhiều, thường xuyên trong quá trình vận hành, đồng thời rất đa dạng về chủng loại, tính năng, công dụng nên có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nghị định số 125 cũng như các quy định trước đây chỉ cho phép áp dụng thuế suất 0% đối với vật tư dùng cho máy bay phải có tên trong tài liệu tra cứu phụ tùng vật tư máy bay để đảm bảo loại vật tư có thuế nhập khẩu ưu đãi 0% là loại chuyên dùng cho máy bay (theo tiêu chuẩn quy chuẩn riêng), đảm bảo đúng mục đích sử dụng, tránh việc  doanh nghiệp nhập khẩu ưu đãi nhưng sử dụng cho mục đích khác. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị giữ như quy định hiện hành. 
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính gửi xin ý kiến các Bộ ngành, Hiệp hội về một số nội dung sửa đổi tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 (Nội dung đăng tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính).
 Đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi ý kiến tham gia về Bộ Tài chính trước ngày  15/12/2019 để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ.
Trân trọng sự phối hợp công tác của quý cơ quan, đơn vị./.
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- Lưu: VT, CST (PXNK).
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	Vũ Thị Mai


� Công văn số  2866/BTC-CST ngày 14/3/2019, 8745/BTC-CST ngày 31/7/2019, 10756/BTC-CST ngày 13/9/2019


� Công văn ngày 1/4/2019 (USDEC.VN.MOF.D125/2017-122/2016), công văn ngày 3/12/2019;


� Công văn ngày 5/9/2019


� Ngày 28/10/2019 Ủy ban Ngũ cốc Hoa kỳ có công văn chính thức đề nghị điều chỉnh thuế mặt hàng ethanol mã hàng 2207.20.19 từ 20% xuống 5%, mã hàng 2207.20.11 từ 17% xuống 10%.


� Công văn USDEC.VN.MOF.D125/2017-122/2016 ngày 1/4/2019, công văn ngày 3/12/2019 


� Công văn ngày 5/9/2019 của Amcham


� Công văn 592/VNPOLY-TM ngày 22/9/2019 của Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam
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